
Quy mô nhà 
xưởng, máy 

móc

Diện 
tích 

vùng 
nguyên 

liệu 
(ha)

Vốn sản 
xuất 
kinh 

doanh 
(triệu 
đồng)

Sản 
lượng 

cung cấp 
ra thị 

trường 
(kg)

Quy mô thị 
trường

Quy mô nhà 
xưởng, máy 

móc

Diện 
tích 

vùng 
nguyên 

liệu

Vốn 
sản 
xuất 
kinh 

doanh 
(triệu 
đồng)

Sản 
lượng 
cung 

cấp ra 
thị 

trường 
(kg)

Quy mô thị 
trường

Sản 
phẩm 

chế biến 
sâu 

(phát 
triển từ 

sản 
phẩm 

OCOP- 
nếu có)

1
Cà phê bột 
Hồng Kỳ 
HK 13

Công ty 
Cổ phần 
Cà phê 

Hồng Kỳ 
Quốc Tế

Số 18, Nguyễn 
Phong Sắc, 

Phường Dịch 
Vọng, Quận 
Cầu Giấy, 

Thành Phố Hà 
Nội, Việt Nam. 

(Xưởng sản 
xuất: Khối Sơn 
Thủy, Thị Trấn 

Tuần Giáo, 
Huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 
Biên)

2022

01 khu nhà 
xưởng cùng hệ 
thống thiết bị 
dây chuyển 

máy móc, khu 
tập kết nguyên 
liệu với diện 

tích 600 m2 tại 
Khối Sơn 
Thủy, Thị 
Trấn Tuần 

Giáo, Huyện 
Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

20    1.800        2.000   

Sản phẩm cà 
phê bột Hồng 
Kỳ hiện đang 
cung cấp tại 
thị trường 
thành phố 
Điện Biên 

Phủ, Huyện 
Tuần Giáo, 

các huyện lân 
cận và Hà Nội

01 khu nhà 
xưởng cùng hệ 
thống thiết bị 
dây chuyển 

máy móc, khu 
tập kết nguyên 
liệu với diện 

tích 600 m2 tại 
Khối Sơn 

Thủy, Thị Trấn 
Tuần Giáo, 
Huyện Tuần 
Giáo, tỉnh 
Điện Biên

      100      3.000       9.000   

Cung cấp tại thị 
trường thành 

phố Điện Biên 
Phủ, Huyện 

Tuần Giáo, các 
huyện lân cận , 

Hà Nội, các tỉnh 
lân cận, xuất 

khẩu thị trường 
Trung Quốc, 

Hàn Quốc

ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 
(Kèm theo Văn bản số           /UBND-NN ngày     /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Mục tiêu phát triển

STT
Tên sản 
phẩm 
OCOP

Chủ thể Địa chỉ

Thời 
gian 
triển 
khai

Năng lực hiện tại


		2021-08-15T08:43:51+0700


		2021-08-15T08:44:15+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-08-15T08:44:27+0700




